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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
               CHỢ ĐỒNG     Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) quê ở xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ đầu cả ba kì thi nên thường được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ. Thơ Nguyễn Khuyến thể hiện tình cảm thiết tha gắn bó với quê hương và ẩn chứa tâm sự yêu nước cùng nỗi u uẩn trước thời thế. Đặc biệt, Nguyễn Khuyến đã đưa cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống thân thuộc, bình dị của làng quê vào trong thơ một cách tự nhiên, tinh tế. Ngòi bút tả cảnh của ông vừa chân thực vừa tài hoa; ngôn ngữ thơ giản dị mà điêu luyện.

   Tháng chạp hai mươi bốn chợ Đồng
   Năm nay chợ họp có đông không?
   Dở trời, mưa bụi còn hơi rét. 
   Nếm rượu, tường đền[footnoteRef:1] được mấy ông? [1: . Tường đền: Chợ Đồng họp ngay ở bên cạnh một ngôi đền. Xung quanh đền lại đắp tường đất dày bao bọc, gọi là tường đền. ] 

   Hàng quán người về nghe xáo xác,
   Nợ nần năm hết hỏi lung tung.
   Dăm ba ngày nữa tin xuân tới,
   Pháo trúc[footnoteRef:2] nhà ai một tiếng đùng. [2: . Pháo trúc: trúc đốt trong lửa, có tiếng nổ to.] 

(In trong “Thơ Nguyễn Khuyến”, Nhà xuất bản Đồng Nai, năm 1994, trang 55)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất. (từ câu 1 đến câu 8)
Câu 1. Bài thơ được làm theo thể thơ gì?
  A. Thơ thất ngôn bát cú luật Đường               B. Thơ tứ tuyệt luật Đường
  C. Thơ tự do hiện đại                                      D. Thơ cổ phong luật Đường
Câu 2. Bài thơ có tổng cộng bao nhiêu câu thơ?
  A. 6 câu                     B. 7 câu                  C. 8 câu                       D. 9 câu
Câu 3. Các tiếng nào của bài thơ gieo vần với nhau?
  A. đông, không, rét, ông, xác.                  B. Đồng, không, ông, tung, đùng.
  C. ông, xác, tung, tới, đùng.                      D. không, rét, ông, tung, tới.
Câu 4. Cặp câu nào sau đây có sử dụng phép đối?
  A. câu 1 + 2          B. câu 3 + 4           C. câu 4 + 5         D. câu 7 + 8
Câu 5. Câu thơ nào sau đây miêu tả quang cảnh của “Chợ Đồng”?
  A. Năm nay chợ họp có đông không?             
  B. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
  C. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.      
  D. Hàng quán người về nghe xáo xác
Câu 6. Tác giả thể hiện tình cảm cảm xúc gì qua bài thơ?
  A. vui tươi, háo hức               B. thất vọng, chán chường
  C. đau khổ, phẫn uất              D. tuyệt vọng, bi thương
Câu 7. Câu hỏi tu từ “Năm nay chợ họp có đông không?” thể hiện điều gì?
  A. Niềm suy tư của nhà thơ về tình hình phiên chợ ngày giáp Tết.
  B. Nhà thơ hỏi người đi chợ Đồng để biết chợ có đông hay không.
  C. Nhà thơ vui mừng vì chợ Đồng rất đông.
  D. Nhà thơ buồn bã vì chợ Đồng hết sức vắng vẻ.  
Câu 8. Chủ đề của bài thơ là gì?
  A. Nỗi buồn của nhà thơ khi Tết cận kề mà nhà mình vẫn nợ nần nhiều quá, chủ nợ ai cũng đến đòi.
  B. Nhà thơ buồn chán vì nợ nần khi Tết đã đến gần, nên đi uống rượu ở tường đền với bạn bè cho khuây khoả.
  C. Nỗi buồn của nhà thơ khi thấy cái nghèo đói vẫn hiện hữu trong một phiên chợ ngày giáp Tết.
  D. Nhà thơ buồn bã vì đi chợ Đồng mà hàng quán đã đóng cửa hết không buôn bán vì trời mưa rét. 
Câu 9. Qua bài thơ, nêu nhận xét của em về cuộc sống của người dân ở làng quê xưa.
Câu 10. Trình bày suy nghĩ của em về sự khác biệt trong phiên chợ ngày giáp Tết của thời đại em đang sống với phiên chợ trong bài thơ “Chợ Đồng”. 
II. Phần Viết (4.0 điểm)
Đề: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích.
                                                         … Hết …
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Phần đọc hiểu (6.0 điểm)
Câu 1 đến câu 8.
Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, tổng 4.0 điểm
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Câu 9. (1.0 điểm)   Hs nêu được ít nhất 02 nhận xét về cuộc sống của người dân ở làng quê xưa. Mỗi ý 0.5 điểm.
Gợi ý: Cuộc sống nhiều khó khăn, nghèo túng, nợ nần.
Câu 10. (1.0 điểm) 
Hs trình bày được ít nhất 02 sự khác biệt trong phiên chợ ngày giáp Tết của thế kỉ XXI với phiên chợ trong bài thơ “Chợ Đồng”. Mỗi ý 0.5 điểm.
Gợi ý: Phiên chợ của thế kỉ XXI rất phong phú về sản vật, người dân mua bán tấp nập thể hiện cuộc sống no đủ, sung túc, ai cũng vui vẻ, chúc nhau bao điều tốt đẹp.
II. Phần Viết (4.0 điểm)
Đề: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích.

	Yêu cầu
	Nội dung
	Điểm

	Phần mở bài
	– Nêu tên tác phẩm, thể loại và tên tác giả (nếu có).
– Nêu khái quát nét đặc sắc của tác phẩm (chủ đề, hình thức nghệ thuật nổi bật,…).
	0.5

	Phần thân bài
	– Nêu chủ đề của tác phẩm.
– Nêu và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm, có sử dụng bằng chứng lấy từ trong tác phẩm.
– Sử dụng các phương tiện liên kết để liên kết các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng.
	0.75
1.5


0.25

	Phần kết thúc
	– Khẳng định lại thành công nổi bật của tác phẩm (chủ đề, hình thức nghệ thuật,…).
– Nêu suy nghĩ, cảm xúc hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
	0.5

	Hình thức
	Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp, không mắc lỗi diễn đạt dùng từ và đặt câu. 
– Viết văn có sự sáng tạo.
	0.5

0.5
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